ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG

A. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW 
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kết luận 
1. Quán triệt, phố biến, truyền thông về Kết luận. 
2. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kết luận. 
3. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể trong triển khai, quán triệt, thực hiện Kết luận. 
4. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận. 
II. Tổ chức thực hiện các nội dung trong Kết luận số 80-KI/TW 
1. Tập trung đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 2 Kết luận số 80-KL/TW. 
2. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung của Kết luận số 80-KL/TW. 
3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. 
III. Một số kiến nghị, đề xuất 
1. Đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ 
2. Đối với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan trung ương. 
B. KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG 
[bookmark: _GoBack]I. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Quyết định 
1. Quán triệt, phổ biến, truyền thông về Quyết định. 
2. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định. 
3. Bố trí nguồn lực, kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Quyết định. 
4. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định. 
II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 
1. Tập trung đánh giá, báo cáo những kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao chủ trì tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định.
2. Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao chủ trì tại Kể hoạch. 
III. Một số kiến nghị, đề xuất 
1. Đối với Quốc hội 
2. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
3. Đối với Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan trung ương. 
4. Đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 
C. TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT PBGDPL TỪ NĂM 2023 ĐẾN THÁNG 6/2025 
1. Những kết quả đạt được 
2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân: Tập trung vào khó khăn, hạn chế do vướng mắc, bất cập từ các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
3. Một số kiến nghị, đề xuất 
- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi các quy định của Luật, bổ sung quy định mới cho phù hợp với thực tế (nếu có). 
- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi các quy định của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, bổ sung quy định mới cho phù hợp với thực tế (nếu có). 
D. CÁC BIỂU MẪU THÔNG KÊ SỐ LIỆU 
1. Mẫu 1: Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg 
2. Mẫu 2: Các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL được ban hành, triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg 
3. Mẫu 3: Hội đồng phối hợp PBGDPL (số lượng, phiên họp, đoàn kiểm tra) 
4. Mẫu 4: Nguồn nhân lực PBGDPL (chuyên trách: cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế, kiêm nhiệm: báo cáo viên, truyên truyền viên pháp luật) 
5. Mẫu 5: Kinh phí PBGDPL 
6. Mẫu 6: Các mô hình PBGDPL hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin 
7. Mẫu 7: Kết quả triển khai một số hoạt động PBGDPL cụ thể (hội nghị, tập huấn, tài liệu, cuộc thi...). 
8. Mẫu 8: Những vướng mắc, bất cập của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung (tự lập biểu mẫu nếu có khó khăn vướng mắc).



Mẫu 1:
VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Nội dung

	I
	TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG
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Mẫu 2:
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG
	STT
	Cơ quan chủ trì
	Tên Chương trình, Đề án, Kế hoạch
	Số/ngày/tháng/năm ban hành
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan phối hợp
	Cấp trình/ban hành

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





Mẫu 3:
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL
	Năm
	Số lượng thành viên HĐPH PBGDPL (cấp tỉnh)
	Số lượng phiên họp Hội đồng được tổ chức
	Số lượng Đoàn kiểm tra Hội đồng được tổ chức

	2020
	
	
	

	2021
	
	
	

	2022
	
	
	

	2023
	
	
	

	2024
	
	
	

	2025
	
	
	






Mẫu 4:
NGUỒN NHÂN LỨC THỰC HIỆN PBGDPL
	Năm
	Số lượng công chức tư pháp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL
	Số lượng công chức pháp chế thực hiện nhiệm vụ PBGDPL
	Số lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
	Số lượng tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

	2020
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	

	2025
	
	
	
	





Mẫu 5:
KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC PBGDPL
	Giai đoạn
	Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên
	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án về PBGDPL
	Kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia
	Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác

	2020
	
	
	
	

	2021
	
	
	
	

	2022
	
	
	
	

	2023
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	

	2025
	
	
	
	





Mẫu 6:
CÁC MÔ HÌNH PBGDPL HIỆU QUẢ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	STT
	Tên mô hình
	Địa bàn áp dụng
	Mô tả mô hình
	Đánh giá tính hiệu quả của mô hình

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Mẫu 7:
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PBGDPL
	Giai đoạn
	PBGDPL trực tiếp
	Thi tìm hiểu pháp luật
	Số tài liệu PBGDPL được pháp hành miễn phí (bản)
	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh
	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trêm phương tiện thông tin đại chúng
(tin bài)
	Chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (đề nghị ghi rõ số lượng, tên chuyên trang, chuyên mục trên báo viết, báo điện tử, kên sóng pgats thanh, truyền hình)
	Số lượng các văn bản, tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số
	Số lượng văn bản, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL đã được số hóa, đăng tải trên các Cổng/trang thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý

	
	Số cuộc
	Số lượt người tham dự
	Số cuộc thi
	Số lượt người dự thi
	
	
	
	
	Số lượng văn bản
	Tên loại văn bản
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